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    Công ty Cổ phần Liên hiệp
Kim Xuân, thành lập năm 1999,
là nhà sản xuất hàng đầu tại
Việt Nam chuyên sản xuất đinh
công nghiệp và dây thép buộc
chất lượng cao phục vụ cả thị
trường trong nước và xuất khẩu.

TỔNG QUAN CÔNG TY

     Với nhà máy rộng 11.000 m², các dây chuyền sản xuất hiện đại và đội
ngũ nhân sự lành nghề, chúng tôi đảm bảo chất lượng ổn định và nguồn
cung đáng tin cậy. Công suất hàng năm của chúng tôi đạt 500 container
đinh công nghiệp và 700 container dây kẽm buộc.

     Nguyên liệu đầu vào được lựa chọn từ các nhà sản xuất thép hàng đầu
Việt Nam như Hoa Phát, Đông Nam Á, VAS, Tuyên Quang và Vicasa, đảm
bảo chất lượng ổn định và khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ.

     Hiện nay, sản phẩm của chúng tôi được phân phối rộng rãi trên toàn
Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Chúng tôi cam kết mang đến
cho khách hàng những sản phẩm bền bỉ, giá cả cạnh tranh và giá trị hợp
tác lâu dài.

     Sản xuất tại Việt Nam – Niềm tin toàn cầu
     Trân trọng.



THÔNG TIN PHÁP LÝ
: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP KIM XUÂN
: UNITED NAIL PRODUCTS CO., LTD 
: UPC
: 1800361293
: Lô 16A8, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Thới An Đông, 
TP Cần Thơ, Việt Nam
: Lô 16A15, Đường Số 3, Khu công nghiệp Trà Nóc 1
: 0292 3842530                        Fax: 0292 3842739
: kimxuan@unitednail.com      Website: http://unitednail.vn
: https://www.facebook.com/CtyCPLHKimXuan 
: https://www.facebook.com/dinhkimxuancantho
: https://unitednailupc.m.trustpass.alibaba.com
: https://unitednaill.manufacturer.globalsources.com
: https://www.tiktok.com/@unitednail.vietnam

Tên tiếng Việt
Tên tiếng Anh
Tên viết tắt
Mã số thuế
Địa chỉ

Cổng 2
SĐT
Email
Facebook
Fanpage
Alibaba 
Global Sources
TikTok

Với phương châm “Uy tín – Dịch vụ tận tâm – Sản phẩm vượt trội – Giá cả hợp lý”
chúng tôi luôn tự hào và cam kết theo đuổi những giá trị này.

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

Uy tín là nền tảng cho mọi mối quan hệ với khách hàng. Chúng tôi cam
kết giữ vững lời hứa và luôn đặt niềm tin của khách hàng lên hàng đầu.

Dịch vụ tận tâm không chỉ là bán sản phẩm mà còn là tạo ra trải nghiệm
khách hàng xuất sắc. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ mọi
thắc mắc của khách hàng.

Sản phẩm vượt trội luôn là mục tiêu không ngừng của chúng tôi. Chúng
tôi liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng và vượt qua
mong đợi của khách hàng.

Giá cả hợp lý không chỉ là chi phí sản phẩm mà còn là sự đánh giá
công bằng về giá trị mà khách hàng nhận được. Chúng tôi luôn cân
nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo mức giá phù hợp nhất cho từng khách hàng.
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Chuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng cao



TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Công ty CPLH Kim Xuân hướng đến mục tiêu trở thành
doanh nghiệp hàng đầu trong sản xuất đinh công nghiệp và
dây buộc chất lượng cao cho ngành xây dựng và cơ khí,
mang lại giá trị bền vững và đáng tin cậy cho các dự án tại
Việt Nam và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp những sản phẩm chất
lượng cao nhất, đáng tin cậy nhất và bền chắc nhất để giúp
xây dựng các công trình kiên cố, an toàn và lâu dài.

Chúng tôi tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chỉ
sản xuất và cung cấp những sản phẩm chất lượng cao nhất, đáp
ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho tất cả các dự
án xây dựng. Chúng tôi luôn lắng nghe và đáp ứng kịp thời nhu
cầu của khách hàng. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ bền vững
và đáng tin cậy với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp, thúc đẩy
tăng trưởng dài hạn và thịnh vượng chung.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI
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Chuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng cao



ĐINH CUỘN ĐẦU TO

MÔ TẢ
2.87mm - 3.05mm

22mm - 45mm

KIM XUÂN
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Chuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng cao

ĐƯỜNG KÍNH

ĐỘ DÀI

THÂN

XỬ LÝ BỀ MẶT

NGUYÊN LIỆU

ĐÓNG GÓI

Răng tròn - Thân trơn

Xi mạ/mạ nhúng nóng

Thép chất lượng cao

Tuỳ theo yêu cầu khách hàng



MÔ TẢ
2.1mm - 3.5mm

32mm - 130mm

ĐINH CUỘN
KIM XUÂN

UNITED NAIL
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Chuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng cao

ĐƯỜNG KÍNH

ĐỘ DÀI

THÂN

XỬ LÝ BỀ MẶT

NGUYÊN LIỆU

ĐÓNG GÓI

Răng tròn - Răng xoắn - Thân trơn

Xi mạ/nhuộm

Thép chất lượng cao

Tuỳ theo yêu cầu khách hàng

MŨI Mũi nhọn/Mũi cùn



LOOSE NAILS

MÔ TẢ
1.7mm - 5.0mm

20mm - 150mm

KIM XUÂN

Specializing in manufacturing high quality industrial nails and tie wire
UNITED NAIL
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Chuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng caoChuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng cao

ĐINH THÉP RỜI

ĐƯỜNG KÍNH

ĐỘ DÀI

THÂN

XỬ LÝ BỀ MẶT

NGUYÊN LIỆU

ĐÓNG GÓI

Trơn/Răng Xoắn/Răng Tròn

Xi mạ/nhuộm

Thép chất lượng cao

Tuỳ theo yêu cầu khách hàng

MŨI Nhọn

MŨ Mũ sọc/mũ tròn



ĐINH RỜI MŨ TO
KIM XUÂN

MÔ TẢ
2.8mm - 3.1mm

15mm - 75mm

Specializing in manufacturing high quality industrial nails and tie wire
UNITED NAIL

07http://unitednail.vn

Chuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng cao

ĐƯỜNG KÍNH

ĐỘ DÀI

THÂN

XỬ LÝ BỀ MẶT

NGUYÊN LIỆU

ĐÓNG GÓI

Trơn

Xi mạ/nhuộm

Thép chất lượng cao

Tuỳ theo yêu cầu khách hàng

MŨI Nhọn

MŨ Mũ to



ĐINH THÉP DÀI

MÔ TẢ
4.9mm

95mm - 195mm

KIM XUÂN

Specializing in manufacturing high quality industrial nails and tie wire
UNITED NAIL
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Chuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng cao

ĐƯỜNG KÍNH

ĐỘ DÀI

THÂN

XỬ LÝ BỀ MẶT

NGUYÊN LIỆU

ĐÓNG GÓI

Trơn

Xi mạ/nhuộm

Thép chất lượng cao

Tuỳ theo yêu cầu khách hàng

MŨI Nhọn

MŨ Mũ tròn



DÂY THÉP 1 LY

MÔ TẢ
1mm - 3mm

50cm

Ủ nhiệt

KIM XUÂN

Specializing in manufacturing high quality industrial nails and tie wire
UNITED NAIL
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Chuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng cao

ĐƯỜNG KÍNH DÂY

NGUYÊN LIỆU

ĐÓNG GÓI

Thép chất lượng cao

ĐƯỜNG KÍNH CUỘN

XỬ LÝ BỀ MẶT

50kg/cuộn



1.47mm - 1.8mm

12cm

MÔ TẢ
1.6mm - 3.7mm

50cm

DÂY THÉP BUỘC
(Cuộn Nhỏ)

DÂY THÉP BUỘC
(Cuộn Lớn)

KIM XUÂN

KIM XUÂN

MÔ TẢ

Specializing in manufacturing high quality industrial nails and tie wire
UNITED NAIL

10http://unitednail.vn

Chuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng cao

ĐƯỜNG KÍNH DÂY

NGUYÊN LIỆU

ĐÓNG GÓI

Thép chất lượng cao

ĐƯỜNG KÍNH CUỘN

XỬ LÝ BỀ MẶT Ủ nhiệt

16 - 20 Cuộn/Thùng carton

TRỌNG LƯỢNG 1.58 - 1.60 kg/cuộn

ĐƯỜNG KÍNH DÂY

NGUYÊN LIỆU

ĐÓNG GÓI

Thép chất lượng cao

ĐƯỜNG KÍNH CUỘN

XỬ LÝ BỀ MẶT Ủ nhiệt

16 - 20 Cuộn/Thùng carton

TRỌNG LƯỢNG 1.58 - 1.60 kg/cuộn



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Specializing in manufacturing high quality industrial nails and tie wire
UNITED NAIL
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CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐ C

Phó Giám đốc 
Điều hành

Phó Giám đốc 
Kinh doanh 

Nội địa

Phó Giám đốc 
Kinh doanh 

Quốc tế

Deputy Director -
Technical

Phòng Kế toán
Phòng Kế hoạch &

Xuất nhập khẩu

Phòng Điều hành 
sản xuất

Phòng Tổ chức
Hành chính

Phòng Kho vụ

Phòng Kinh doanh
Nội địa

Phòng Kinh doanh
Quốc tế

Phòng Kỹ thuật

Bộ phận 
Kiểm soát chất lượng

Đội ngũ nhân viên xuất sắc

Một đội ngũ nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao,
luôn học hỏi, rèn luyện và nâng cao kiến ​ thức, kỹ năng
của mình.

01

02 Một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng
động và sáng tạo.

03 Chế độ phúc lợi toàn diện và hấp dẫn dành cho
nhân viên.

04 Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và tay nghề cao.

NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC

Chuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng cao

Phó Giám đốc 
Kỹ thuật



Specializing in manufacturing high quality industrial nails and tie wire
UNITED NAIL
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CHỨNG NHẬN VÀ TIÊU CHUẨN
     Sản phẩm của chúng tôi được sản xuấ t theo công nghệ Đài Loan và đạt chứng nhận ISO
9001:2008 và ISO 9001:2015. Bên cạnh đó, sản phẩm còn đáp ứng tiêu chuẩn Nhật Bản JIS A
5508:2009 và tiêu chuẩn Châu Âu BS EN 10230-1:2000, được chứng nhận bởi Trung tâm Tiêu
chuẩn Đo lường Chấ t lượng. 
 
     Hơn nữa, đội ngũ của chúng tôi đã được đào tạo theo phương pháp 5S trong chương trình
do JICA (Cơ quan Hợp tác Quố c tế Nhật Bản) tổ chức. Chúng tôi tự tin và cam kết cung cấp
cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, giá cả hợp lý và dịch vụ xuất sắc.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 

RoHS - Đinh cuộn

Chuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng cao
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THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
    Kim Xuân không ngừng củng cố hoạt động để đáp ứng nhu cầu
ngày càng tăng của thị trường. Bên cạnh việc duy trì mạng lưới phân
phối rộng khắp toàn quốc tại Việt Nam, sản phẩm của chúng tôi còn
được xuất khẩu sang hơn 15 quốc gia, giành được sự tin tưởng của
các đối tác quốc tế và mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Chuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng cao

Châu Âu
Vương quốc Anh
Bỉ
Ý
Áo

Châu Á
Ấn Độ
Nhật Bản
Hàn Quốc
Đài Loan
Thái Lan
Campuchia
Phi-lip-pin
Hồng Kông

Bắc Mỹ
Hoa Kỳ
Canada
Mexico



CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP KIM XUÂN

http://unitednail.vn
sales@unitednail.com

(+84) 292 2242165 - Fax: (+84) 292 3842739
Hotline: +84 986831838
Lô 16A8, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Thới An Đông
TP Cần Thơ, Việt Nam

kimxuan@unitednail.com
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	(Cuộn Nhỏ)


	KIM XUÂN
	DÂY THÉP BUỘC

	MÔ TẢ
	ĐƯỜNG KÍNH DÂY
	1.47mm - 1.8mm

	ĐƯỜNG KÍNH CUỘN
	12cm

	TRỌNG LƯỢNG
	1.58 - 1.60 kg/cuộn

	XỬ LÝ BỀ MẶT
	Ủ nhiệt
	Thép chất lượng cao

	NGUYÊN LIỆU
	ĐÓNG GÓI
	16 - 20 Cuộn/Thùng carton

	DÂY THÉP BUỘC
	(Cuộn Lớn)
	KIM XUÂN


	MÔ TẢ
	1.6mm - 3.7mm
	ĐƯỜNG KÍNH DÂY
	ĐƯỜNG KÍNH CUỘN
	TRỌNG LƯỢNG
	XỬ LÝ BỀ MẶT
	NGUYÊN LIỆU
	ĐÓNG GÓI
	1.58 - 1.60 kg/cuộn
	Ủ nhiệt
	Thép chất lượng cao
	16 - 20 Cuộn/Thùng carton
	50cm

	Chuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng cao
	UNITED NAIL
	Specializing in manufacturing high quality industrial nails and tie wire


	SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
	CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC
	Deputy Director -Technical
	Phó Giám đốc  Kỹ thuật
	Phó Giám đốc  Kinh doanh  Quốc tế
	Phó Giám đốc  Kinh doanh  Nội địa
	Phó Giám đốc  Điều hành
	Phòng Kế toán
	Phòng Kế hoạch & Xuất nhập khẩu


	NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC
	Một đội ngũ nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, luôn học hỏi, rèn luyện và nâng cao kiến ​​thức, kỹ năng của mình.
	Một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
	Đội ngũ nhân viên xuất sắc

	Chế độ phúc lợi toàn diện và hấp dẫn dành cho nhân viên.
	Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và tay nghề cao.
	Chuyên sản xuất đinh công nghiệp, dây kẽm buộc chất lượng cao
	UNITED NAIL
	Specializing in manufacturing high quality industrial nails and tie wire




	CHỨNG NHẬN VÀ TIÊU CHUẨN
	Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ Đài Loan và đạt chứng nhận ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015. Bên cạnh đó, sản phẩm còn đáp ứng tiêu chuẩn Nhật Bản JIS A 5508:2009 và tiêu chuẩn Châu Âu BS EN 10230-1:2000, được chứng nhận bởi Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
	Hơn nữa, đội ngũ của chúng tôi đã được đào tạo theo phương pháp 5S trong chương trình do JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) tổ chức. Chúng tôi tự tin và cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, giá cả hợp lý và dịch vụ xuất sắc.
	ISO 9001:2015
	ISO 14001:2015
	RoHS - Đinh cuộn


	CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP KIM XUÂN

